PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN
 LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2010/TT – BKHCN ngày 21/4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
………., ngày …… tháng …… năm 20…

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên cơ sở đào tạo: ………...................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………..

    Điện thoại: …………………
Fax: ………………. Email: …………..

3. Quyết định thành lập số:......................................................................... 

Cơ quan cấp: .................cấp ngày .......... …………..tại.............................

4. Hồ sơ kèm theo:

- .....

- .....

- .....

- .....

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện đối với cơ sở đào tạo quy định tại Thông tư số:          03/2010/TT - BKHCN ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, … tên cơ sở đào tạo.… nhận thấy có đủ các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.
Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.
...... tên cơ sở đào tạo... cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

	
	Thủ trưởng Cơ sở đào tạo

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu


PHỤ LỤC II

MẪU DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2010/TT – BKHCN ngày 21/4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ, học hàm, học vị
	Trình độ

(ghi rõ chuyên ngành đào tạo)
	Kinh nghiệm nghề nghiệp

(ghi rõ số năm công tác)
	Địa chỉ liên hệ
	Giảng các chuyên đề

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	.....
	............................
	...........
	.................
	...............
	...............
	.................
	..................................
	..................

	.....
	............................
	...........
	.................
	...............
	...............
	.................
	..................................
	..................

	.....
	............................
	...........
	.................
	...............
	...............
	.................
	..................................
	..................

	.....
	............................
	...........
	.................
	...............
	...............
	.................
	..................................
	..................

	.....
	............................
	...........
	.................
	...............
	...............
	.................
	..................................
	..................

	.....
	............................
	...........
	.................
	...............
	...............
	.................
	..................................
	..................


(Tên cơ sở đào tạo)..... cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên.

	
	Thủ trưởng Cơ sở đào tạo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC III

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2010/TT – BKHCN ngày 21/4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

1. Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Địa chỉ:

Đơn vị công tác:                              Chức vụ:

Điện thoại nhà riêng:                       Cơ quan:                                Email:

2. Quá trình đào tạo chuyên môn và trình độ học vấn:

	TT
	Nội dung đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Cơ sở đào tạo
	Tên văn bằng, chứng chỉ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Trình độ ngoại ngữ:

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ

	
	
	

	
	
	


4. Quá trình công tác:

	TT
	Thời gian
	Nhiệm vụ chuyên môn
	Đơn vị công tác

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Kinh nghiệm giảng dạy:

5.1. Những khoá đào tạo tham gia giảng dạy:

	TT
	Tên khoá đào tạo
	Thời gian
	Nội dung tham gia giảng dạy

	
	
	
	

	
	
	
	


5.2. Những khoá đào tạo về kỹ năng sư phạm đã tham dự:

	TT
	Tên khoá đào tạo
	Thời gian
	Đơn vị tổ chức

	
	
	
	 

	
	
	
	


	Xác nhận của Thủ trưởng Cơ sở đào tạo

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
	……, ngày ……. tháng ……. năm ….
Người khai lý lịch
Ký, ghi rõ họ tên


PHỤ LỤC IV
MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2010/TT – BKHCN ngày 21/4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
----------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

	Số:                 /TĐC - HCHQ
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 20....


GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận:

1. ……..................................(tên cơ sở đào tạo)
Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………. Fax: ……………….. Email: ………………..

Đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

2. Giấy xác nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Tên cơ sở đào tạo tại mục 1;
- Lưu VT, HCHQ.
	TỔNG CỤC TRƯỞNG




PHỤ LỤC V
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2010/TT – BKHCN ngày 21/4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
………., ngày …… tháng …… năm 20…

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN, CHUYÊN 
GIA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 
TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên cơ sở đào tạo: ………...................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………..

    Điện thoại: …………………
Fax: ………………. Email: …………..

3. Ngày ..../..../...., … tên cơ sở đào tạo.… đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước số ........../TĐC-HCHQ.

Trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận, … tên cơ sở đào tạo.… đã thực hiện theo đúng các quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

… Tên cơ sở đào tạo.… gửi kèm theo bản báo cáo tình hình hoạt động đào tạo trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận, đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp lại Giấy xác nhận.
...... Tên cơ sở đào tạo... cam kết thực hiện theo đúng các quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

	
	Thủ trưởng Cơ sở đào tạo

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu


PHỤ LỤC VI

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHOÁ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN, CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2010/TT – BKHCN ngày 21/4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

---------------


Số:………….
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN 
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Chứng nhận Ông (Bà):......................................

Sinh ngày: ............tháng............năm.................

Chức vụ: ...........................................................

Đơn vị công tác:………………………………

...........................................................................

Đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.
Từ ngày…..…. tháng…......... năm......... …

Đến ngày..........tháng............. năm………..

Xếp loại: .....................................................

                         ......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Thủ trưởng Cơ sở đào tạo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




PHỤ LỤC VII
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2010/TT – BKHCN ngày 21/4 /2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------


BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

1. Thời gian khoá đào tạo: .........................................................................................

2. Địa điểm đào tạo: ...................................................................................................

3. Danh sách giảng viên và các chuyên đề đã giảng của từng giảng viên: ................

....................................................................................................................................

4. Số lượng học viên:..................................................................................................

    Số lượng học viên đạt: ...........................................................................................

    Số lượng học viên không đạt: ................................................................................

5. Danh sách học viên:

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức vụ
	Đơn vị

công tác
	Số Giấy chứng nhận
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Tên cơ sở đào tạo)... cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên.

	
	……, ngày ……. tháng ……. năm ….

Thủ trưởng Cơ sở đào tạo
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


140 mm











Ảnh


4 x 6











1

